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	QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Thư viện tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về Ban hành Quy chế mẫu Tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh về việc đổi tên Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Bình Định.
Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Thư viện tỉnh Bình Định triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Quy chế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2007
của UBND tỉnh)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ,

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng:
Thư viện tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa bàn tỉnh và nói về tỉnh, các tài liệu trong nước và nước ngoài phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Thư viện tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại: Nhà số 188 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng phục vụ là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện.

Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh      tế - văn hóa - xã hội của tỉnh và đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh:

- Thu thập, lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại tỉnh và các tài liệu viết về tỉnh Bình Định; các tài liệu trong nước và nước ngoài phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Tiếp nhận và lưu giữ các xuất bản phẩm lưu chiểu do Sở Văn hóa - Thông tin chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của tỉnh.

- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện tỉnh với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

Định kỳ thực hiện việc thanh lọc tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh.

6. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào hoạt động của Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng, tổ chức các hội thảo khoa học về thư viện..

7. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của tỉnh; hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện cho các tổ chức có nhu cầu.

8. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng vốn tài liệu luân chuyển sách, báo xuống các thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Bộ Văn hóa - Thông tin và Thư viện Quốc gia Việt Nam.

11. Quản lý tổ chức cán bộ và tài sản theo phân cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin giao.

Điều 4. Quyền hạn:
1. Tham gia trao đổi tài liệu với thư viện, tổ chức, cá nhân trong nước và  nước ngoài. Việc tiến hành trao đổi tài liệu với thư viện, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải theo quy định của pháp luật về việc xuất và nhập văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh.

2. Tham gia vào các mạng thông tin - thư viện trong nước và nước ngoài; việc tham gia vào các mạng thông tin - thư viện phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các mạng máy tính và dịch vụ Internet.

3. Tham gia hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế về thư viện theo quy định của pháp luật.

4. Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học khu vực và quốc tế; các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn; tiếp nhận tài trợ, viện trợ của thư viện, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc Thư viện tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Giám đốc Sở Nội vụ.

Giám đốc là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin về mọi hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Thư viện tỉnh sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Thư viện tỉnh theo sự phân công của Giám đốc; được thay mặt Giám đốc giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện tỉnh gồm:
- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Phục vụ bạn đọc

- Phòng Thông tin tư liệu

- Phòng Hành chính - Kế toán

Giám đốc Thư viện tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức các chức danh Trưởng, Phó phòng do Giám đốc Thư viện tỉnh quyết định sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin.

- Việc thành lập mới, sáp nhập hoặc giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Thư viện tỉnh nhưng không quá số lượng phòng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Thư viện tỉnh thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin được UBND tỉnh giao hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc.

Việc bố trí, sử dụng viên chức của Thư viện tỉnh phải phù hợp với chức danh chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

Chương III

TÀI CHÍNH CỦA THƯ VIỆN

Điều 7. Nguồn tài chính
1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học và công nghệ).

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước quy định (nếu có).

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao hàng năm.

- Vốn đối ứng thực hiện dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí khác (nếu có).
2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm: 

- Thu phí làm Thẻ bạn đọc.

- Thu từ các hoạt động dịch vụ bao gồm: dịch thuật và sao chụp tài liệu, lập danh mục tài liệu theo chuyên đề và cung cấp các sản phẩm thông tin đã được xử lý theo yêu cầu của người đọc, xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện, sử dụng phòng đọc đa phương tiện, mạng thông tin - thư viện trong nước và quốc tế, tư vấn xây dựng thư viện, đào tạo người đọc cách sử dụng thư viện, vận chuyển tài liệu thư viện trực tiếp hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của người đọc và một số các dịch vụ khác.

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho (nếu có) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Nguồn khác theo qui định của pháp luật (nếu có).

Điều 8. Nội dung chi

1. Chi thường xuyên, gồm:

- Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

- Chi hoạt động phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí.

- Chi cho các hoạt động dịch vụ (kể cả các khoản chi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trích khấu hao tài sản cố định theo quy định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật).

2. Chi không thường xuyên, gồm:
- Chi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài.

- Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

- Chi thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước quy định (nếu có).

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi thực hiện các dự án từ nguồn viện trợ ngoài nước.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 9. Cơ chế quản lý tài chính
Thư viện tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Thư viện có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và các quy định khác của pháp luật đối với Thư viện tỉnh Bình Định.

2. Giám đốc Thư viện tỉnh triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, viên chức của Thư viện tỉnh theo tiêu chuẩn chức danh viên chức và vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Khi cần bổ sung, sửa đổi Quy chế này, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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